CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐL026

-----------
HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG SMARTSIGN
Số: ………/HĐĐL/202../SMARTSIGN

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Thương mại nước CHXHCN Việt Nam số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22 tháng 06 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân;
Căn cứ Nghị định số 23/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20……, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

1. BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VI NA
	Địa chỉ
	: 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh

	Điện thoại
	: 028 3820 2261                     Email: info@smartsign.com.vn

	Mã số thuế
	: 0309612872                         

	Tài khoản số
	: 0181003429998  tại Ngân hàng Vietcombank, CN Nam Sài Gòn

	Đại diện
	: Ông LÊ PHÚC TRẦN TÂM    Chức vụ: Giám đốc Kinh doanh

	Số CCCD
	: 079079011142

	Số ủy quyền
	: 10/QĐ/VINA-CA/2022 – Cấp ngày 01/10/2022



2. BÊN ĐẠI LÝ (BÊN B):
	Địa chỉ
	: …………………………………………………………………

	Điện thoại
	: …………………………… Email: ……………………………

	Mã số thuế
	: …………………………………………………………………

	Tài khoản số
	: ………………… tại Ngân hàng ………………………………

	Đại diện
	: ………………………………… Chức vụ: ……………………

	Số CCCD người đại diện
	: …………………………………………………………………



Sau khi bàn bạc, các bên cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng đại lý phát triển dịch vụ theo các điều khoản cụ thể như sau:

ĐIỀU I – ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Trong Hợp đồng, các thuật ngữ và từ viết tắt được hiểu như sau:
1.1. SmartSign: là Công ty Cổ phần Chữ ký số Vi Na.
1.2. Dịch vụ: là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp cho Tổ chức hoặc Cá nhân.
1.3. Hệ thống RA: là hệ thống tiếp nhận yêu cầu và phát hành chứng thư chữ ký số do Bên A quản lý và cấp quyền truy cập cho Bên B.
1.4. Thuê bao: là Tổ chức hoặc Cá nhân sử dụng dịch vụ.
1.5. Bất khả kháng: là các trường hợp theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam hiện hành.
1.6. Phụ lục: là phần không thể tách rời của Hợp đồng, quy định các nội dung chi tiết về các điều khoản/điều kiện của Hợp đồng này.



ĐIỀU II – NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

2.1. Bên A đồng ý giao cho Bên B làm đại lý cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho thuê bao.
2.2. Bên B đồng ý nhận làm đại lý phát triển thuê bao dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Bên A và thực hiện các công việc sau:
a) Tư vấn, giới thiệu và cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho thuê bao.
b) Thu thập, xác minh thông tin và hoàn thiện hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ với thuê bao.
c) Thu hoặc hỗ trợ thu đầy đủ phí dịch vụ từ thuê bao; phát hành hóa đơn cho thuê bao theo quy định.
d) Chuyển tiếp khiếu nại và yêu cầu chăm sóc thuê bao cho Bên A.
e) Hướng dẫn thuê bao cài đặt, khai thác, sử dụng dịch vụ; bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật (Token) cho thuê bao và nghiệm thu dịch vụ.
2.3. Các Phụ lục sau đây là thành phần không thể tách rời của Hợp đồng này:
a) Phụ lục số 01: Quy trình phối hợp cung cấp dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Chữ ký số Vi Na và đại lý.
b) Phụ lục số 02: Bảng giá đại lý.
2.4. Mọi thay đổi về phạm vi nội dung, yêu cầu phát sinh ngoài Hợp đồng này đều phải được hai bên chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

ĐIỀU III – BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Bảng giá đại lý
Bảng giá đại lý được xác định theo nội dung công việc quy định tại Điều II, với mức cụ thể theo Phụ lục số 02 đính kèm Hợp đồng này.
3.2. Đối soát
Chậm nhất vào ngày 07 hàng tháng, đại diện hai bên tiến hành đối soát số lượng thuê bao Bên B phát triển trong tháng trước, cước phí dịch vụ phát sinh và xác định mức thưởng cho đại lý (nếu có). Kết quả đối soát phải được lập thành biên bản có chữ ký của hai bên, làm cơ sở thanh toán.
3.3. Phương thức thanh toán
Các khoản thanh toán giữa hai bên được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.
3.4. Thời hạn thanh toán
Chậm nhất vào ngày 07 hàng tháng, hai bên hoàn tất đối soát và xuất hóa đơn cho nhau. Hồ sơ thanh toán gồm:
	STT
	Danh mục

	1
	Biên bản đối soát giữa SmartSign và Đại lý

	2
	Hóa đơn GTGT do SmartSign phát hành



ĐIỀU IV – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

4.1. Quyền của Bên A:
a) Ban hành các quy trình, quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho thuê bao và phục vụ việc thực hiện Hợp đồng này.
b) Tạm dừng, thu hồi chứng thư chữ ký số của thuê bao khi phát hiện hồ sơ, thông tin thuê bao chưa hợp lệ, không chính xác hoặc không trung thực.
c) Tạm dừng phát hành chứng thư chữ ký số mới khi phát hiện sai sót trong hệ thống có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thuê bao và bên tin cậy.
d) Khóa hoặc thu hồi tài khoản RA của nhân viên đại lý khi phát hiện vi phạm quy trình, vi phạm bảo mật hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
e) Giám sát hoạt động của Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng.
f) Đình chỉ hoặc chấm dứt Hợp đồng khi Bên B vi phạm các điều khoản đã cam kết hoặc vi phạm quy định của cơ quan nhà nước; thông báo bằng văn bản cho Bên B trước ít nhất 03 ngày, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt ngay.
g) Tạm dừng, thu hồi hoặc khóa thiết bị lưu trữ chứng thư chữ ký số của thuê bao mà không phải chịu trách nhiệm với Bên B khi Bên B vi phạm quy trình phát hành chứng thư chữ ký số theo quy định tại Hợp đồng này và Phụ lục đính kèm.
h) Không chịu trách nhiệm về việc khóa bí mật của thuê bao bị lộ, không còn toàn vẹn hoặc bất kỳ sai sót nào có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi của thuê bao do lỗi của Bên B.
4.2. Nghĩa vụ của Bên A:
a) Thông báo cho Bên B về các thay đổi quy trình cung cấp dịch vụ.
b) Thông báo cho Bên B về thay đổi chính sách đại lý, bảng giá trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày áp dụng.
c) Xuất hóa đơn GTGT cho Bên B sau khi hoàn tất đối soát và nhận thanh toán.
d) Đảm bảo duy trì hệ thống cung cấp dịch vụ và chất lượng dịch vụ cung cấp cho thuê bao.
e) Cung cấp các mẫu hồ sơ để Bên B ký kết và bàn giao với thuê bao.
f) Cung cấp tài khoản RA truy cập hệ thống SmartSign, hướng dẫn, đào tạo và cung cấp tài liệu sử dụng đầy đủ để Bên B thực hiện đúng quy trình phát hành chứng thư chữ ký số.
g) Chịu trách nhiệm pháp lý về việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo quy định pháp luật.
h) Duy trì kênh công bố thông tin hoạt động 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.
i) Cung cấp Quy chế chứng thực (CP/CPS) hiện hành cho Bên B và thông báo kịp thời khi có cập nhật.

ĐIỀU V – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B

5.1. Quyền của Bên B:
a) Được áp dụng bảng giá đại lý và tham gia các chương trình khuyến mãi, quảng cáo của Bên A khi cung cấp dịch vụ theo Hợp đồng.
b) Yêu cầu Bên A cung cấp tài liệu và tổ chức tập huấn về dịch vụ, quy trình và quy định liên quan.
c) Chấm dứt Hợp đồng khi không có nhu cầu làm đại lý hoặc khi Bên A vi phạm các điều khoản đã cam kết, với thông báo bằng văn bản trước ít nhất 15 ngày.
5.2. Nghĩa vụ của Bên B:
a) Thực hiện toàn bộ quy trình tư vấn, tiếp nhận, xác minh thông tin nhận biết thuê bao và đăng ký thuê bao theo quy định tại Điều 34 Nghị định 23/2025/NĐ-CP, Quy chế chứng thực SmartSign (CP/CPS) và Quy trình phối hợp cung cấp dịch vụ tại Phụ lục số 01 của Hợp đồng này; tư vấn đầy đủ, trung thực cho thuê bao về sản phẩm dịch vụ của Bên A.
b) Tiếp nhận yêu cầu từ thuê bao 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.
c) Báo cáo, phối hợp cung cấp hồ sơ, giải trình khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) phục vụ công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra.
d) Bán đúng giá theo bảng giá Bên A ban hành; không thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài quy định.
e) Tiếp nhận và bảo quản tài khoản RA truy cập hệ thống SmartSign; đảm bảo bảo mật và chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi thao tác thực hiện thông qua tài khoản này.
f) Bàn giao đầy đủ và đúng hạn hồ sơ thuê bao cho Bên A, bao gồm: Hợp đồng dịch vụ, Biên bản bàn giao và các giấy tờ liên quan theo quy định.
g) Không tiết lộ bí mật kinh doanh của Bên A cho bất kỳ bên nào khi chưa được Bên A cho phép.
h) Liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do Bên B gây ra; chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật khi các vi phạm của Bên B gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi của thuê bao hoặc uy tín của Bên A.
i) Chịu trách nhiệm trước thuê bao và Bên A trong trường hợp chứng thư chữ ký số của thuê bao bị tạm dừng, thu hồi hoặc khóa thiết bị lưu trữ do lỗi của Bên B trong quá trình xác minh hồ sơ hoặc thực hiện quy trình phát hành chứng thư chữ ký số theo Phụ lục số 01.
j) Khi có khiếu nại từ thuê bao, Bên B có nghĩa vụ giải trình trước Bên A; trường hợp xác định lỗi thuộc về Bên B, Bên B phải bồi hoàn đầy đủ các khoản chi phí đã thu từ thuê bao và bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho thuê bao và Bên A.
k) Ngay khi nhận bàn giao chứng thư chữ ký số từ Bên A, Bên B cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo sự toàn vẹn và bảo mật của chứng thư chữ ký số; mọi rủi ro về việc khóa bí mật của thuê bao bị lộ hoặc không còn toàn vẹn do lỗi của Bên B, Bên B chịu trách nhiệm hoàn toàn trước thuê bao và pháp luật.
l) Chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của thuê bao thu thập trong quá trình thực hiện Hợp đồng vào đúng mục đích cung cấp dịch vụ; không chia sẻ, tiết lộ hoặc sử dụng cho mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu; tuân thủ Nghị định 356/2025/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

ĐIỀU VI – HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

6.1. Hợp đồng có hiệu lực trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ký. Nếu hết thời hạn mà hai bên không có ý kiến gì, Hợp đồng tự động gia hạn thêm 01 năm.
6.2. Hợp đồng chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Hai bên thỏa thuận chấm dứt bằng văn bản.
b) Một bên vi phạm một hay nhiều điều khoản của Hợp đồng.
c) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
d) Bên B bị thu hồi giấy phép kinh doanh, giải thể hoặc phá sản.
6.3. Việc chấm dứt Hợp đồng phải được thực hiện bằng văn bản. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày chấm dứt, hai bên phải hoàn thành đầy đủ mọi trách nhiệm còn tồn đọng và ký Biên bản thanh lý Hợp đồng.

ĐIỀU VII – ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng này và tuân thủ quy định của pháp luật. Bên vi phạm chịu trách nhiệm trước bên kia và trước pháp luật.
7.2. Hai bên cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến Hợp đồng và thông tin thuê bao kể từ thời điểm Hợp đồng được ký kết.
7.3. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản và có chữ ký của cả hai bên dưới dạng Phụ lục Hợp đồng.
7.4. Mọi tranh chấp phát sinh được giải quyết trước tiên qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng được, tranh chấp được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi Bên A đặt trụ sở giao dịch chính. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng; bên thua kiện chịu toàn bộ chi phí tố tụng.
7.5. Trường hợp hai bên thống nhất sử dụng chữ ký số công cộng hợp lệ để xác nhận ký kết Hợp đồng điện tử, Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm chữ ký số hợp lệ cuối cùng được gắn vào Hợp đồng; mỗi bên lưu giữ một bản điện tử có giá trị pháp lý như nhau.
7.6. Hợp đồng bao gồm 02 Phụ lục, được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.

	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)






LÊ PHÚC TRẦN TÂM
Giám đốc Kinh doanh
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)









CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******
PHỤ LỤC SỐ 01
QUY TRÌNH PHỐI HỢP CUNG CẤP DỊCH VỤ
GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VI NA VÀ ĐẠI LÝ
(Kèm theo Hợp đồng số: ………………………… ký ngày …… tháng …… năm 20……)

I. Tài khoản RA và điều khoản bảo mật
Hệ thống RA là hệ thống tiếp nhận yêu cầu và phát hành chứng thư chữ ký số cho thuê bao. Bên A cấp cho Bên B tài khoản RA truy cập hệ thống SmartSign với các quy định sau:
a) Mỗi nhân viên sử dụng một tài khoản riêng; nghiêm cấm dùng chung hoặc chia sẻ tài khoản giữa các cá nhân.
b) Tài khoản bị khóa ngay trong ngày cuối cùng làm việc của nhân viên khi nhân viên đó nghỉ việc hoặc không còn tham gia quy trình phát hành chứng thư chữ ký số.
c) Bên B được phép khai thác, sử dụng tài khoản để cung cấp dịch vụ cho thuê bao trong phạm vi được ủy quyền.
d) Bên A có trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo, tập huấn, cung cấp tài liệu sử dụng và cấp quyền phù hợp cho Bên B.
Bảo mật tài khoản và dữ liệu: Mỗi bên có trách nhiệm giữ bí mật thông tin được bên kia cung cấp và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được đồng ý bằng văn bản. Bên B cam kết không sử dụng dữ liệu thuê bao ngoài mục đích cung cấp dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm: toàn bộ nội dung về thuê bao, kinh doanh và kỹ thuật liên quan đến việc hình thành và thực hiện Hợp đồng này.
Danh sách tài khoản Bên B đề nghị Bên A cung cấp:
	STT
	Tên tài khoản
	Mã số thuế đại lý
	Ghi chú
(Đại lý cấp 1 hoặc Đại lý cấp 2)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	



II. Danh sách nhân viên đại lý tham gia quy trình phát hành chứng thư chữ ký số
Chỉ những nhân viên có tên trong danh sách dưới đây mới được phép thực hiện các thao tác trên hệ thống RA và trực tiếp xác minh thông tin thuê bao. Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A khi có thay đổi nhân sự.
	STT
	Họ và tên
	Số CCCD
	Điện thoại

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	



III. Hồ sơ đề nghị phát hành chứng thư chữ ký số công cộng
Khi nhận được hồ sơ đề nghị phát hành chứng thư chữ ký số công cộng của tổ chức, cá nhân, Bên B phải tiến hành kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị phát hành, xác minh thông tin nhận biết tổ chức, cá nhân.
Hồ sơ đề nghị phát hành chứng thư chữ ký số công cộng bao gồm:
1. Giấy đề nghị phát hành chứng thư chữ ký số công cộng dưới dạng bản giấy theo mẫu của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (mẫu ĐK025 hiệu lực đến ngày 31/12/2026 hoặc mẫu ĐK026 hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/08/2026).
2. Tài liệu kèm theo bao gồm:
a) Đối với cá nhân: giấy tờ tùy thân bao gồm thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc hộ chiếu còn thời hạn; thị thực nhập cảnh còn thời hạn hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với cá nhân là người nước ngoài);
b) Đối với tổ chức: quyết định thành lập hoặc quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; và giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, bao gồm thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc hộ chiếu.
3. Cá nhân, tổ chức có quyền lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu theo quy định của pháp luật.
Đối với trường hợp xuất trình bản sao và bản chính để đối chiếu, Bên B phải xác nhận đã đối chiếu với bản chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

IV. Quy trình đại lý thực hiện trên hệ thống RA
	Bước
	Tên bước & Nội dung thực hiện
	Trách nhiệm & Lưu ý

	Bước 1
	Tiếp nhận yêu cầu & tư vấn, thu thập hồ sơ
- Tiếp nhận yêu cầu từ thuê bao.
- Tư vấn gói dịch vụ phù hợp, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ theo Mục III.
	Chỉ nhân viên trong danh sách Mục II được thực hiện bước này.

	Bước 2
	Xác minh thông tin thuê bao, kiểm tra hồ sơ và scan hồ sơ
Sau khi kiểm tra và xác minh thông tin thuê bao theo Mục III, scan toàn bộ hồ sơ giấy. Bảo đảm tệp scan rõ nét, đầy đủ, không thiếu trang.
	Bên B chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý về tính xác thực hồ sơ đã xác nhận.

	Bước 3
	Upload lên hệ thống RA 
- Upload các tệp scan lên hệ thống RA.
- Nhập đầy đủ thông tin thuê bao: tên, MST/CCCD, địa chỉ, email, điện thoại, gói dịch vụ, thời hạn.
	Không được tự ý thay đổi thông tin sau khi đã gửi yêu cầu.

	Bước 4
	Ký số hồ sơ
Nhân viên Đại lý ký số tệp hồ sơ scan trên hệ thống RA bằng chứng thư chữ ký số hợp lệ. Chữ ký số xác nhận Đại lý đã:
1. Xác minh thông tin nhận biết thuê bao theo quy định tại Mục III;
2. Đối chiếu bản sao với bản chính các giấy tờ trong hồ sơ;
3. Xác nhận tệp scan trung thực, đầy đủ, không chỉnh sửa so với hồ sơ giấy gốc.
	Chứng thư chữ ký số dùng để ký phải thuộc danh sách nhân viên đã đăng ký với SmartSign theo Mục II. Hồ sơ không có chữ ký số hợp lệ sẽ bị hệ thống từ chối. Nhân viên ký số chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của hồ sơ đã xác nhận.

	Bước 5
	Hệ thống kiểm tra và phê duyệt 
SmartSign kiểm tra và phê duyệt hồ sơ đề nghị.

	Thời gian xử lý: trong vòng 04 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không đạt, SmartSign thông báo lý do cho Bên B để bổ sung.

	Bước 6
	Ghi chứng thư chữ ký số và bàn giao Token 
Ghi chứng thư chữ ký số vào thiết bị Token và bàn giao cho thuê bao.
	Thuê bao phải xác nhận các thông tin trên chứng thư chữ ký số là chính xác theo mẫu Giấy xác nhận thông tin/ Biên bản bàn giao.





V. Bàn giao hồ sơ về SmartSign
Bên B bàn giao đầy đủ và đúng hạn hồ sơ thuê bao về SmartSign, tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày phát hành chứng thư chữ ký số, bao gồm: Giấy đăng ký/Hợp đồng, Giấy xác nhận thông tin/Biên bản bàn giao, Giấy tờ tùy thân, Giấy phép kinh doanh theo Mục III.

VI. Thanh toán và đối soát
a) Bên B thu cước phí dịch vụ từ thuê bao và xuất hóa đơn GTGT cho thuê bao.
b) Bên B và Bên A đối soát vào ngày 01–07 hàng tháng (hoặc theo thỏa thuận khác nếu có).
c) Bên A xuất hóa đơn GTGT cho Bên B sau khi đối soát hoàn tất.

VII. Hỗ trợ thuê bao
a) Bên B tiếp nhận toàn bộ yêu cầu hỗ trợ từ thuê bao và thực hiện hỗ trợ trong phạm vi năng lực, theo quy trình Bên A đã tập huấn.
b) Bên B phối hợp với Bên A để hỗ trợ thuê bao trong các trường hợp vượt quá phạm vi xử lý của đại lý.
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)






LÊ PHÚC TRẦN TÂM
Giám đốc Kinh doanh
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)









CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******
PHỤ LỤC SỐ 02
BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ
(Kèm theo Hợp đồng số: ………………………… ký ngày …… tháng …… năm 20……)
1. Bảng giá đại lý thanh toán gói tổ chức như sau:
	DOANH THU
	Giá đại lý (chưa bao gồm VAT)

	
	Gói Token DV đăng ký mới
	Gói DV gia hạn

	
	1 năm
	2 năm
	3 năm
	1 năm
	2 năm
	3 năm

	Doanh thu >= 200,000,000 VNĐ/tháng
	656,000
	902,000
	1,128,000
	504,000
	774,000
	1,013,000

	200,000,000 > Doanh thu ≥ 100,000,000 VNĐ/tháng
	668,000
	922,000
	1,151,000
	516,000
	794,000
	1,036,000

	100,000,000 > Doanh thu ≥ 50,000,000 VNĐ/tháng
	680,000
	942,000
	1,173,000
	528,000
	814,000
	1,058,000

	Doanh thu < 50,000,000 VNĐ/tháng
	703,000
	962,000
	1,219,000
	551,000
	834,000
	1,104,000

	 (Giá để tính doanh thu)
	653,000
	887,000
	1,119,000
	501,000
	759,000
	1,004,000


2. Bảng giá đại lý thanh toán gói hộ kinh doanh như sau:
	DOANH THU
	Giá đại lý (chưa bao gồm VAT)

	
	Gói Token DV đăng ký mới
	Gói DV gia hạn

	
	 Hộ KD 
1 Năm 
	 Hộ KD 
2 Năm 
	 Hộ KD 
3 Năm 
	 Hộ KD
 1 Năm 
	 Hộ KD 
2 Năm 
	 Hộ KD 
3 Năm 

	Không áp doanh thu
	600,000
	700,000
	800,000
	300,000
	400,000
	500,000


3. Bảng giá đại lý thanh toán gói cá nhân như sau:
	DOANH THU
	CTS CÁ NHÂN (chưa bao gồm VAT)

	
	Gói Token DV đăng ký mới
	Gói DV gia hạn

	
	1 năm
	2 năm
	3 năm
	1 năm
	2 năm
	3 năm

	Doanh thu >= 200,000,000 VNĐ/tháng
	349,000
	440,000
	515,000
	200,000
	291,000
	366,000

	200,000,000 > Doanh thu ≥ 100,000,000 VNĐ/tháng
	355,000
	447,000
	523,000
	203,000
	295,000
	371,000

	100,000,000 > Doanh thu ≥ 50,000,000 VNĐ/tháng
	361,000
	455,000
	531,000
	206,000
	300,000
	376,000

	Doanh thu < 50,000,000 VNĐ/tháng
	372,000
	468,000
	547,000
	211,000
	308,000
	386,000


Lưu ý:
- Đối với trường hợp thuê bao chứng minh đã thanh toán tiền cho đại lý và đại lý chưa thanh toán tiền cho Bên A (Thuê bao khiếu nại trực tiếp với Công ty Cổ phần Chữ ký số Vi Na) thì đại lý sẽ phải nộp phạt theo số tiền đã thu của thuê bao theo quy định của Công ty Cổ phần Chữ ký số Vi Na.
- Trường hợp Bên A có thay đổi chính sách giá niêm yết thì phải thông báo trên website https://smartsign.com.vn/ và gửi bảng cập nhật giá cho Bên B trước 15 ngày.
- Phụ lục này là một phần không thể tách rời Hợp đồng đại lý đã ký nêu trên. 
- Token ký quỹ 250.000đ/1 cái. Cấn trừ vào đối soát hàng tháng
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





LÊ PHÚC TRẦN TÂM
Giám đốc Kinh doanh
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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